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MA TRẬN
	

	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung (đơn vị kiến thức)
	Số lệnh hỏi theo mức độ đánh giá
	Tổng (40)
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận (12)
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn (12)
	Đúng - sai (8)
	Trả lời ngắn (8)
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chương 1. Vật lý nhiệt
	1. Sự chuyển thể
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	10.0%

	
	
	2. Nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	2
	7.5%

	
	
	3. Thang nhiệt độ, nhiệt kế
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	5.0%

	
	
	4. Nội năng, định luật 1 của nhiệt động lực học
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	2
	2
	1
	3
	2
	15.0%

	2
	Chương 2. Khí lý tưởng
	1. Mô hình động học phân tử chất khí
	2
	 
	 
	 
	4
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	3
	5
	 
	20.0%

	
	
	2. Phương trình trạng thái
	1
	1
	2
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	2
	 
	6
	4
	1
	8
	32.5%

	
	
	3. Áp suất khí theo mô hình động học phân tử. Động năng phân tử
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	10.0%

	Tổng số lệnh hỏi
	7
	2
	3
	4
	4
	 
	3
	4
	1
	2
	2
	8
	16
	12
	12
	 

	
	12
	8
	8
	12
	40
	 

	Tổng số điểm
	3
	2
	2
	3
	4
	3
	3
	 

	
	
	
	
	
	10
	 

	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	20%
	30%
	40.0%
	30.0%
	30.0%
	100.0%

	
	
	
	
	
	100.0%
	




ĐẶC TẢ
	Chủ đề/Chương
	Đơn vị 
kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Phần 1
	Phần 2
	Phần 3
	TỰ LUẬN

	Vật lí nhiệt
	Sự chuyển thể
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Sử dụng mô hình động học phân tử, nêu được sơ lược cấu trúc của chất rắn, chất lỏng, chất khí
	
	Câu 1
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Giải thích được sơ lược một số hiện tượng vật lí liên quan đến sự chuyển thể: sự nóng chảy, sự hoá hơi.
	
	
	
	

	
	Nội năng, định luật 1 của nhiệt động lực học
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Thực hiện thí nghiệm, nêu được: mối liên hệ nội năng của vật với năng lượng của các phân tử tạo nên vật, định luật 1 của nhiệt động lực học.
	Câu 5
	
	
	Câu 1a

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được định luật 1 của nhiệt động lực học trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	Câu 2 (TH)
	Câu 1b

	
	Thang nhiệt độ, nhiệt kế
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Dựa vào tài liệu đa phương tiện hoặc xử lí bảng số liệu cho trước  để nêu được sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai vật tiếp xúc nhau có thể cho ta biết chiều truyền năng lượng nhiệt giữa chúng; từ đó nêu được khi hai vật tiếp xúc với nhau, ở cùng nhiệt độ, sẽ không có sự truyền năng lượng nhiệt giữa chúng.
	
	
	
	

	
	
	- Lập luận để nêu được mỗi độ chia (1oC) trong thang Celsius bằng 1/100 của khoảng cách giữa nhiệt độ tan chảy của nước tinh khiết đóng băng và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết (ở áp suất tiêu chuẩn), mỗi độ chia (1 K) trong thang Kelvin bằng 1/(273,16) của khoảng cách giữa nhiệt độ không tuyệt đối và nhiệt độ điểm mà nước tinh khiết tồn tại đồng thời ở thể rắn, lỏng và hơi (ở áp suất tiêu chuẩn).
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ mà tại đó tất cả các chất có động năng chuyển động nhiệt của các phân tử hoặc nguyên tử bằng không và thế năng của chúng là tối thiểu.
	Câu 3
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Chuyển đổi được nhiệt độ đo theo thang Celsius sang nhiệt độ đo theo thang Kelvin và ngược lại.
	Câu 4
	
	
	

	
	Nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được định nghĩa nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng.
	Câu 1
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Lập luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án đo được nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng bằng dụng cụ thực hành.
	Câu 2
	
	Câu 1
	

	Khí lí tưởng
	Mô hình động học phân tử chất khí
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Từ các kết quả thực nghiệm hoặc mô hình, lập luận để nêu được các giả thuyết của thuyết động học phân tử chất khí
	
	
	Câu 3NB
Câu 4TH
	

	
	
	- Phát biểu và viết công thức định luật Boyle.
	Câu 6
	
	Câu 5
	

	
	
	- Phát biểu và viết công thức định luật Charles.
	Câu 7
	
	
	

	
	
	- Viết phương trình trạng thái.
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Phân tích mô hình chuyển động Brown, nêu được các phân tử trong chất khí chuyển động hỗn loạn
	
	Câu 2
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Dựa vào tài liệu đa phương tiện hoặc xử lí bảng số liệu cho trước để khảo sát được định luật Boyle: Khi giữ không đổi nhiệt độ của một khối lượng khí xác định thì áp suất gây ra bởi khí tỉ lệ nghịch với thể tích của nó.
	
	
	
	Câu 2a

	
	
	- Dựa vào tài liệu đa phương tiện hoặc xử lí bảng số liệu cho trước để  minh hoạ được định luật Charles: Khi giữ không đổi áp suất của một khối lượng khí xác định thì thể tích của khí tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối của nó.
	Câu 8,9
	
	
	

	
	
	- Sử dụng định luật Boyle và định luật Charles rút ra được phương trình trạng thái của khí lí tưởng.
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được phương trình trạng thái của khí lí tưởng.
	Câu 10, 11
	
	
	Câu 2b
Câu 3a,b

	
	Áp suất khí theo mô hình động học phân tử
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Viết công thức áp suất chất khí theo mô hình động học phân tử.
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Giải thích được chuyển động của các phân tử ảnh hưởng như thế nào đến áp suất tác dụng lên thành bình và từ đó rút ra được hệ thức p = ()nm với n là số phân tử trong một đơn vị thể tích (dùng mô hình va chạm một chiều đơn giản, rồi mở rộng ra cho trường hợp ba chiều bằng cách sử dụng hệ thức  = không yêu cầu chứng minh một cách chính xác và chi tiết).
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng công thức áp suất khí theo mô hình động học phân tử.
	
	
	
	

	
	Động năng phân tử
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được biểu thức hằng số Boltzmann, k = R/NA.
	Câu 12
	
	Câu 6
	

	
	
	- Viết công thức động năng phân tử theo nhiệt độ.
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- So sánh pV = ()Nm với pV = nRT, rút ra được động năng tịnh tiến trung bình của phân tử tỉ lệ với nhiệt độ T.
	
	
	Câu 7
	

	
	
	- Vận dụng công thức động năng phân tử.
	
	
	Câu 8
	

	TỔNG
	
	
	
	




	TRƯỜNG THPT TƯ THỤC ẤP BĂC
TỔ: VẬT LÍ 

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
MÔN: VẬT LÍ - LỚP 12
Năm học 2024 -2025
		
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra:     2024
 (Đề kiểm tra có…. trang, gồm……..bài/câu)


-------------------------------------------------------------------------------
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, điều đó có nghĩa là :
	A. để nâng 1kg nước tăng lên 1 độ ta cần cung cấp cho nó nhiệt lượng là 4200J.
B. để nâng 1kg nước bay hơi ta phải cung cấp cho nó nhiệt lượng là 4200J.
C. 1kg nước khi biến thành nước đá sẽ giải phóng nhiệt lượng là 4200J.
D. để nâng 1kg nước giảm đi 1 độ ta cần cung cấp cho nó nhiệt lượng là 4200J.


Câu 2: Một học sinh đã liệt kê các thao tác cơ bản để đo nhiệt nóng chảy riêng của cục nước đá là
[image: A close-up of a machine

Description automatically generated]
a. Khuấy liên tục nước đá, cứ sau 2 phút lại đọc số đo trên oát kế và nhiệt độ trên nhiệt kế rồi ghi lại kết quả. 
b. Cho viên nước đá khối lượng m(kg) và một ít nước lạnh vào bình nhiệt lượng kế, sao cho toàn bộ điện trở chìm trong hỗn hợp nước đá.
c. Bật nguồn điện.
d. Cắm đầu đo của nhiệt kế vào bình nhiệt lượng kế.
e. Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện.
Thứ tự đúng các thao tác là
A. b, a, c, d, e.	B. b, d, e, c, a.	C. b, d, a, e, c. 	D. b, d, a, c, e.
[bookmark: _Hlk184282525]Câu 3. Độ không tuyệt đối là nhiệt độ thấp nhất trên lý thuyết mà các nhà khoa học xác định. Cho đến nay chúng ta chưa biết vật gì có thể đạt đến độ không tuyệt đối. Độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó
A. nước đông đặc thành đá.	B. tất cả các chất khí hóa lỏng 
C. chuyển động nhiệt phân tử hầu như dừng lại.	D. tất cả các chất khí hóa rắn. 
Câu 4: Có nhiều thang đo nhiệt độ khác nhau được sử dụng trên thế giới, ba thang đo phổ biến nhất là Celsius (°C) và Fahrenheit (°F) và thang nhiệt độ Kelvin (K). Trong thang nhiệt độ Fahrenheit được nhà vật lí người Đức là Daniel Fahrenheit (Đa-ni-en Ga-ri-eo Fa-ren-hai) đề xuất năm 1724. Ông chọn hai mốc nhiệt độ tương ứng với nhiệt độ của nước đá đang tan ở áp suất 1 atm là 32 oF và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết ở áp suất 1 atm là 212 oF. Trong khoảng giữa hai mốc nhiệt độ này, chia thành 180 khoảng bằng nhau, mỗi khoảng ứng với 1oF. Nếu gọi t là nhiệt độ của vật trong thang nhiệt độ Celcius và T là nhiệt độ của vật trong thang nhiệt độ Fahrenheit thì: T (oF) = 1,8t (oC) + 32
Sắp xếp các nhiệt độ sau 370C, 300K, 1040F theo thứ tự tăng dần theo thang đo nhiệt độ Celsius. Thứ tự đúng là
A. 370C, 300K, 1040F.		B. 1040F, 370C, 300K.
C. 300K, 370C, 1040F.		D. 1040F, 300K, 370C.
Câu 5: Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của nguyên lý một nhiệt động lực học?
A. 	B. 	C.             D. 
Câu 6: Định luật Boyle được áp dụng trong quá trình nào?
A. nhiệt độ của khối khí không đổi.
B. khối khí giãn nở tự do.
C. khối khí không có sự trao đổi nhiệt lượng với bên ngoài.
D. khối khí đựng trong bình kín và bình không giãn nở nhiệt.
Câu 7. Đối với một khối lượng khí xác định, trong quá trình đẳng tích
A. nhiệt độ không đổi, thể tích tăng.
B. áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.
C. thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
D. áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
Câu 8: Một lượng khí có áp suất 750 mmHg, nhiệt độ 270C và thể tích 24,94 cm3. Thể tích khí ở điều kiện chuẩn nghĩa là nhiệt độ 00C và áp suất 760 mmHg có giá trị là 
A. 22,4 cm3.	B. 32,7 cm3.	C. 68,25 cm3.	D. 78 cm3.
Câu 9: Khi thí nghiệm khảo sát quá trình đẳng nhiệt, một học sinh thu được kết quả như sau:
	Lần đo
	Thể tích V (ml)
	Áp suất p (105Pa)

	1
	15
	1,30

	2
	20
	1,00

	3
	25
	0,80

	4
	30
	0,65

	5
	35
	0,55


	Với kết quả thu được ở bảng trên, công thức liên hệ áp suất theo thể tích là
A. .
B. .
C. .
D. .
Câu 10: Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng từ 1 đến 2. Hỏi nhiệt độ T2 bằng bao nhiêu lần nhiệt độ T1 ?p1
p2 = 3p1/2
V1
V2 = 2V1
(1)
(2)
T1
T2
0
p
V

A. 1,5  		
B. 2  			
C. 3 			
D. 4

Câu 11: Tính khối lượng riêng của không khí ở nhiệt độ 80°C và có áp suất 2,75.105 Pa. Biết khối lượng riêng của không khí ở 0°C là l,29 kg/m3, và áp suất l,01.105 Pa là
A. 27,2 kg/m3.                       B. 22,7 kg/m3.		C. 2,72 kg/m3.		D. 2,27 kg/m3.
Câu 12: Hằng số Boltzmann có giá trị bằng
A. 1,38.10-22 J/K.	B. 1,38.10-23 J/K.	C. 1,38.10-21 J/K.	D. 1,38.10-19 J/K.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
[image: A cartoon of a river flowing through a mountain

Description automatically generated]Câu 1. Nước có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Sự biến đổi các trạng thái của nước tạo nên một vòng tuần hoàn được gọi là vòng tuần hoàn của nước. Hình bên mô tả một cách đơn giản vòng tuần hoàn của nước. 
[bookmark: bookmark34]a) Trong vòng tuần hoàn của nước như hình bên, quá trình A là sự bay hơi của các phân tử nước ở bề mặt sông, hồ,....
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]b) Trong quá trình B, nước đã chuyển từ thể khí sang thể lỏng.
c) Trong sự chuyển thể ở quá trình B, nước đã phải hấp thụ một lượng nhiệt lớn từ không khí.
[bookmark: bookmark37]d) Năng lượng cung cấp cho nước thực hiện quá trình hóa hơi chủ yếu được cung cấp từ Mặt Trời.

[image: A black and white diagram

Description automatically generated with medium confidence]Câu 2: Hình vẽ cho thấy mô hình các hạt khói lơ lửng trong hộp kín. Các mũi tên chỉ hướng mô tả các hạt khói đang di chuyển ở một thời điểm cụ thể. Độ dài các mũi tên chỉ tốc độ khác nhau của các hạt. 
a) Loại chuyển động ngẫu nhiên của các hạt khói trong không khí được mô tả trên hình vẽ là chuyển động Brown. 
b) Các hạt khói được cấu tạo từ các phân tử chuyển động hỗn loạn, không ngừng. 
c) Quỹ đạo chuyển động của hạt khói ổn định. 
d) Tốc độ chuyển động của hạt khói như nhau. 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8.
Câu 1: Vận động viên điền kinh bị mất rất nhiều nước trong khi thi đấu. Các vận động viên thường chỉ có thể chuyển hóa khoảng 25% năng lượng dự trữ trong cơ thể thành năng lượng dùng cho các hoạt động của cơ thể. Phần năng lượng còn lại chuyển thành nhiệt thải ra ngoài nhờ sự bay hơi của nước qua hô hấp và da để giữ cho nhiệt độ cơ thể không đổi. Nếu vận động viên dùng hết 12 000 kJ trong cuộc thi thì có khoảng bao nhiêu lít nước đã thoát ra ngoài cơ thể? Coi nhiệt độ cơ thể của vận động viên hoàn toàn không đổi và nhiệt hóa hơi riêng của nước ở nhiệt độ của vận động viên là  Biết khối lượng riêng của nước là 1.103 kg/m3. (Kết quả được làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
Lời giải
Đáp án: 3,75

Câu 2: Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100 J. Khí nở ra thực hiện công 70 J đẩy pit-tông lên. Độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu Jun ?
Lời giải
Đáp án: 30
Câu 3: Trong các đại lượng sau, các đại lượng nào là thông số trạng thái của một lượng khí?
1. Khối lượng
2. Áp suất
3. Nhiệt độ tuyệt đối
4. Khối lượng riêng
5. Thể tích
Lời giải
Đáp án: 235
Câu 4: Cùng một khối lượng của một chất nhưng khi ở các thể khác nhau thì sẽ khác nhau về
1. Thể tích.
2. Kích thước của các nguyên tử.
3. Khối lượng riêng.
4. Trật tự của các nguyên tử. 
5. Hình dạng nguyên tử
Lời giải
Đáp án: 134
Câu 5: Trong quá trình nào sau đây, có mấy quá trình là quá trình đẳng tích?
1. Không khí bị nung nóng trong một bình đậy kín.
2. Không khí trong một quả bóng bàn bị một học sinh dùng tay bóp bẹp.
3. Không khí trong bóng đèn nóng lên khi đèn sáng.
4. Quả bóng bị xẹp, nhúng vào nước nóng phồng lên như cũ.
Lời giải
Đáp án: 2
Câu 6: Cho các phát biểu sau:
	(1) Áp suất chất khí tác dụng lên thành bình càng lớn khi càng có nhiều phân tử cùng tác dụng lên một đơn vị diện tích thành bình. 
	(2) Số các phân tử khí tác dụng lên một đơn vị diện tích thành bình phụ thuộc vào số phân tử khí có trong một đơn vị thể tích, nghĩa là phụ thuộc vào một độ phân tử khí.
	(3) Với một lượng khí nhất định thì mật độ khí tỉ lệ nghịch với thể tích khí (trong đó µ là mật độ phân tử, N là số phân từ khí có trong thể tích V).
(4) Do đó, áp suất của chất khí tác dụng lên thành bình tỉ lệ nghịch với thể tích V.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?
Lời giải
Đáp án: 4
Câu 7: Động năng trung bình của phân tử khí helium ở nhiệt độ  là bao nhiêu ?
Lời giải
Đáp án: 5,65
Câu 8: Để động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí bằng 1,0eV thì nhiệt độ của khối khí đó bằng bao nhiêu K (làm tròn đến hàng đơn vị)? Lấy 1 eV = 1,6. 10-19 J.
Lời giải
Đáp án: 7729
PHẦN 4: Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1: Khi truyền nhiệt lượng Q cho khối khí trong một xilanh hình trụ khí dãn nở đẩy pit-tông làm thể tích khối khí tăng thêm 7 lít. Biết áp suất của khối khí là 3.105 Pa và không đổi trong quá trình dãn nở. Hãy tính:
a) Độ lớn công của khối khí thực hiện. 
b) Nhiệt lượng cung cấp cho khối khí. Biết rằng trong quá trình này, nội năng của khối khí giảm đi 1100 J.

Câu 2: Một khối khí thực hiện chu trình như hình vẽ. Cho p1 =6.105 Pa, V1 = 2 lít, T2 = 100°K, p3 = 2.105 Pa
[image: n88 zalo Tin Nguyen]
a/ Tính thể tích của lượng khí ở trạng thái 2.
b/ Biểu diễn lại chu trình trên trong hệ toạ độ (p,T).




Câu 3: Một bình hình trụ đặt thẳng đứng có đường kính trong 20 cm, được đậy kín bằng một nắp có trọng lượng 20N. Trong bình chứa khí ở nhiệt độ 1000C dưới áp suất bằng áp suất khí quyển 105 N/m2. 
a. Tính áp suất khi nhiệt độ trong bình giảm xuống còn 200C
b. Nếu muốn mở nắp bình cần một lực tối thiểu bằng bao nhiêu?


---------------------------HẾT------------------------






ĐÁP ÁN
PHẦN I
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	A
	B
	C
	C
	A
	A
	D
	A
	A
	C
	C
	B



PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu 1.
	Câu 2.

	a) Đ
	a) Đ

	b) Đ
	b) Đ

	c) S
	c) S

	d) Đ
	d) S



PHẦN III
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Chọn
	3,75
	30
	235
	134
	2
	4
	5,65
	7729
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TỰ LUẬN
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 1,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 (1,0 điểm)
	a) Độ lớn công của khối khí thực hiện:  

	0,25

	
	
	0,25

	
	b) Theo nguyên lí I NĐLH : 
	0,25

	
	
	0,25

	2 (1,0 điểm)
	Áp dụng định luật Bôi-lơ
p1.V1 = p2V2
	0,25

	
	V2 = 6 l
	0,25

	
	1-2: đường thẳng vuông góc trục T, p giảm
	0,25

	
	2-3: đường thẳng vuông góc trục áp suất, T giảm
3-1: Đường kéo dài qua góc toạ độ, p tăng, T tăng
	0,25

	3 (1,0 điểm)
	*Khi nắp bình chưa mở, thể tích không đổi, áp dụng: 

	0,25

	
	
	0,25

	
	*Muốn mở được nắp bình thì lực tác dụng .
 

	0,25

	
	
	0,25
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